
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

––––––––– 
 
 

        Số:         /QĐ-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 
 

     Bắc Giang, ngày         tháng 7 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, 

 văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ (lớp 2) 

––––––––––– 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 195/2015/QĐ- UBND ngày 12/5/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang;   

Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2022; 

Theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Trưởng phòng 

Công chức, viên chức. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, 

đạo đức công vụ dành cho công chức, viên chức thuộc các sở, cơ quan đơn vị 

thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố năm 2022 (lớp 2).  

(Có danh sách kèm theo).  

- Thời gian: Từ ngày 25 đến 29/7/2022;  

- Khai giảng: 8 giờ 00 phút ngày 25/7/2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Thương mại thể thao Lam Sơn (Km126, đường 

295B, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang).  

Điều 2. Phòng Công chức, viên chức có trách nhiệm phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức mở lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng nêu 

trên đảm bảo theo quy định. 



Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có học viên; Chánh 

Văn phòng, Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ và các ông (bà) có 

tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ, Phó GĐ Nguyễn Quang Đông; 

-  Lưu: VT, CCVC, đ/c Dũng. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

               
 

 

Vũ Mạnh Hùng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC VIÊN 

lớp Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ (lớp 1) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 Hoàng Thị Tráng 
Chuyên viên, Văn phòng Sở nông nghiệp và 

PTNT 
 

2 Phạm Thị Oanh 
Phó trưởng phòng Kỹ thuật, chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 
 

3 Hoàng Anh Tùng Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang  

4 Nguyễn Thị Bích Hồng Chuyên viên Văn phòng Sở TN&MT  

5 Lưu Thị Hoa 
Viên chức Trung tâm Lưu trữ và Phát triển quỹ 

đất, Sở TN&MT 
 

6 Vũ Thị Huyền 
LĐHĐ, Trung tâm Quan trắc TN&MT, Sở 

TN&MT 
 

7 Chu Thị Thu Trang  Chuyên viên Phòng HC-TH, Ban Dân tộc  

8 Nguyễn Thế Hải 
Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý Khu công 

nghiệp 
 

9 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  
Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính Ban 

QLDA Giao thông, Nông nghiệp &PTNT 
 

10 Bùi Thị Phương 
Chuyên viên Phòng Tổ chức và Hành chính,  

Ban QLDA ĐTXD dân dụng và Công nghiệp 
 

11 Nguyễn Thị Thuỷ Lan 
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự 
 

12 Nguyễn Thị Vân 
Chuyên viên phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng 

Nghề công nghệ Việt Hàn 
 

13 Bùi Thị Hoan Chuyên viên Phòng TC-HC, Đài PTTH tỉnh  

14 Nguyễn Thị Châm 

Chuyên viên, phòng Khuyến công và Tiết kiệm 

năng lượng, Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại, Sở Công thương 

 

15 Đinh Thị Định 

Viên chức, phòng Hành chính – Tổng hợp, 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại, Sở Công thương 

 

16 Triệu Thị Mai Anh Thanh tra viên Sở Nội vụ  

17 Nguyễn Thị Hiền 
Trưởng Phòng HC-TC, Trung tâm lưu trữ lịch 

sử, Sở Nội vụ 
 

18 Nguyễn Thị Thu Hương  
Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
 



19 Đào Minh Huệ  
Chuyên viên Phòng TCCB, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
 

20 Dương Thị Đoàn  Chuyên viên Sở Giao thông vận tải  

21 Phạm Công Phương  Chuyên viên Sở Giao thông vận tải  

22 Nguyễn Đức Anh  Chuyên viên Sở Giao thông vận tải  

23 Ngô Thị Huyền  
Chuyên viên Phòng Kinh tế đối thoại, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 
 

24 Đặng Tuấn Hùng  
Chuyên viên Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 
 

25 Ngọc Thị Tình  
Chuyên viên Phòng Đấu thầu thẩm định và 

GSĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

26 Lê Bá Chuẩn  Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ  

27 Nguyễn Quang Anh 
Chuyên viên Chi cục TCĐLCL, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
 

28 Dương Thùy Linh  Nhân viên Văn phòng - Sở LĐTB&XH   

29 Nguyễn Hà Phương  Chuyên viên Phòng LĐVL - Sở LĐTB&XH   

30 Thân Thị Thúy Huệ  Chuyên viên Phòng PCTNXH - Sở LĐTB&XH  

31 Nguyễn Huyền Trang Chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ  

32 Lê Ngọc Hà Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chinh  

33 Trần Văn Quyền  
PTP HCTH-QTDL, Trung tâm CNTT&TT, Sở 

Thông tin và truyền thông 
 

34 Nguyễn Thị Ngọc  
Chuyên viên Phòng Bưu chính- Viễn thông,  Sở 

Thông tin và truyền thông  
 

35 Nguyễn Thị Như Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp  

36 Nguyễn Thị Kim Ngân 
Chuyên viên Phòng Hành chính - Bổ trợ tư 

pháp, Sở Tư pháp 
 

37 Nguyễn Ngọc Hưng  
Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch  
 

38 Nguyễn Mạnh Hà  
Chuyên viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch  
 

39 Nguyễn Thị Lan  
Chuyên viên Phòng XDNSVH&GĐ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 
 

40 Triệu Tiến Đạt  
Chuyên viên, phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây 

dựng 
 

41 Nguyễn Thị Chinh  

Nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp, BQL 

Trụ sở liên cơ quan và nhà ở sinh viên, Sở Xây 

dựng 

 



42 Đồng Xuân Tùng Thanh tra viên, Văn phòng Thanh tra tỉnh  

43 Trần Thị Nguyệt Hoa 
Chuyên viên, Phòng Phòng, chống tham nhũng, 

Thanh tra tỉnh 
 

44 
Nguyễn Duy Dương 

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính -

Quản trị, Văn phòng QH&Đoàn ĐBQH tỉnh 
 

45 Thân Thị Quế 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC, Văn 

phòng UBND tỉnh 
 

46 Lê Anh Dũng 
Nhân viên Phòng Hành chính - TC, Văn phòng 

UBND tỉnh 
 

47 Nguyễn Anh Hoài Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa  

48 Dương Thị Thơm Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Hiệp Hòa  

49 Dương Thu Hằng Chuyên viên phòng TN&MT huyện Hiệp Hòa  

50 Hoàng Thị Thuỷ 
Chuyên viên phòng NN&PTNT huyện Hiệp 

Hòa 
 

51 Nguyễn Thị Mơ 
Viên chức Bộ phận một cửa huyện huyện Hiệp 

Hòa 
 

52 Hoàng Gia Thái  Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Sơn Động   

53 Đỗ Đình Thọ  
Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Sơn Động   
 

54 Khúc Văn Thực  
Chuyên viên phòng Tài nguyên và MT huyện 

Sơn Động  
 

55 Nguyễn Duy Ngọc  
Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Sơn Động   
 

56 Nguyễn Chí Hướng  
Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Sơn Động  
 

57 Nguyễn Ngọc Hường 
Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH huyện 

Tân Yên 
 

58 Bùi Hồng Huấn 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tân Yên 
 

59 Nguyễn Thị Duyên 
Chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin huyện 

Tân Yên 
 

60 Đàm Văn Thạch Chuyên viên Y tế huyện Tân Yên  

61 Lê Thị Hiền Viên chức Phòng Nội vụ huyện Tân Yên  

62 Trần Quang Hưng  
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành 

phố Bắc Giang  
 

63 Phạm Thanh Hương 
Chuyên viên Phòng Kinh tế thành phố Bắc 

Giang  
 



64 Giáp Thị Mỹ Hoàn 
Viên chức Trung tâm Bơm tiêu thoát nước đô 

thị thành phố Bắc Giang  
 

65 Thân Thị Thúy Hường 
Viên chức Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây 

dựng và Môi trường thành phố Bắc Giang 
 

66 Tống Việt Hương  
Viên chức Trung tâm Dịch vụ - KTNN thành 

phố Bắc Giang 
 

67 Nguyễn Văn Đại  
Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Việt Yên 
 

68 Thân Đức Xuân  
Công chức biệt phái Văn Phòng HĐND và 

UBND huyện Việt Yên  
 

69 Vũ Quỳnh Anh  Chuyên viên Thanh tra huyện Việt Yên   

70 Tiêu Văn Tùng  
Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Việt Yên 
 

71 Nguyễn Thành Minh  Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Việt Yên  

72 Tô Quang Chung  
Phó Giám đốc TT Phát triển Qũy đất và QL 

TTGTXD MT Yên Thế 
 

73 Phan Văn Huân 
Trưởng phòng HCTH - TT Dịch vụ KTNN 

huyện Yên Thế 
 

74 Hoàng Thị Lan 
Phó trưởng phòng HCTH - TT Dịch vụ KTNN 

huyện Yên Thế 
 

75 Đặng Văn Sinh  
Chuyên viên Phòng LĐTB&XH huyện Yên 

Thế  
 

76 
Nguyễn Thị Hồng 

Luyến 

Viên chức TT Văn hóa Thông tin và Thể thao 

huyện Yên Thế 
 

77 
Vũ Trí Lâm Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Lục Nam 

 

78 
Lê Thị Nga Chuyên viên phòng Dân tộc huyện Lục Nam 

 

79 
Tống Thị Hồng Anh 

Chuyên viên VP.HĐND&UBND huyện Lục 

Nam 
 

80 
Nguyễn Thị Thoa Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Lục Nam 

 

81 
Lê Thị Tuyên 

Chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lục 

Nam 
 

82 Lê Thị Thắm 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Lạng Giang 
 

83 Phạm Nam Thắng 
Chuyên viên Trung tâm Văn hóa thông tin và 

thể thao Lạng Giang 
 

84 Nguyễn Thị Vân 
Chuyên viên Phòng Văn Hóa và Thông tin 

huyện Lạng Giang 
 



85 Nguyễn Văn Cao 
Chuyên viên Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông 

nghiệp Lạng Giang 
 

86 Hà Thị Na 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Lạng Giang 
 

87 Nguyễn Văn Quyết 
Chuyên viên - Văn phòng HĐND&UBND 

huyện Yên Dũng 
 

88 Nguyễn Thị Hảo Chuyên viên - Phòng Nội vụ huyện Yên Dũng  

89 Nguyễn Văn Hiệu 
Chuyên viên - Văn phòng HĐND&UBND 

huyện Yên Dũng 
 

90 Hoàng Văn Nhẫn 
Chuyên viên - Phòng TN&MT huyện Yên 

Dũng 
 

91 Nguyễn Xuân Minh 
Chuyên viên - Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Yên Dũng 
 

92 Nguyễn Như Hoàn Thanh tra viên Thanh huyện Lục Ngạn  

93 Vũ Thị An Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn  

94 Lục Văn Hùng 
Viên chức - TT Dịch vụ KTNN huyện Lục 

Ngạn 
 

95 Thân Thị Phương Trà 
Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Lục Ngạn 
 

96 Đặng Thị Minh Huệ 
Viên chức - TT Dịch vụ KTNN huyện Lục 

Ngạn 
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